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ܪ ≥ (2 ÷ ݎ2(5 = (4 ÷ ݎ(10 (1)
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݉ ≥
ℎ

( ௦ߛ
௪ߛ

− 1)
 (3)

Where γ , γ
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zcγw, hence the 

 

suction, it’s found that the matric 

(ݕ)௛ௗܨ = ܽ + ݕܾ + ଶݕܿ + ଷ (4)ݕ݀

ݕ = 0 → (ݕ)௛ௗܨ 
= ݔܽ݉ =  ܦ௡݃ߛ݇

ݕ = ܦ → (ݕ)௛ௗܨ = 0

(ݕ)௛ௗܨ =
ܣ
ܦ ଶܦ) − ଶݕ2 + ଷݕ ⁄ܦ ) (5)

(ݕ)௛ௗܨ = 1)ܦܣ − ଷݕ ⁄ଷܦ ) (6)
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ௗߪ = .ௗߛ ݃. ݕ (8)

’; the other is suction 
௔ݑ) − ݃ݐ(௪ݑ ௕

ܥ = ᇱܥ + ௔ݑ) − ௕߮݃ݐ(௪ݑ (9)

௔ܲ = ௡ߪ) − (௔ݑ = ௗߪ) − ଶ݃ݐ݋ܿ(௔ݑ ቀగ
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஺ܲ = න ௔ܲ݀ݕ = 0

௬

଴

(15)

௞௖ݕ = ݂(߮ᇱ, ߮௕, ,௔ݑ ,ௗߪ ,ܦ (ܣ (16)

 

 

Description Symbol Unit Value 

Effective cohesion γ kN/m3 18 

Effective friction angle C’ kPa 50 

Effective friction angle associated with matric 
suction 

φ' Degree 22 

Pore-water pressure coefficient φb Degree 14 

Other parameters k - 15 
Pore air pressure ua kPa 0 

 

Depth of ground water table, 
D 

7 8 10 13 15 

kkc 4.4 5.0 5.8 7.2 7.3 

 

Effective friction angle, φ’ 10 18 26 30 35 

kkc 4.85 4.34 3.87 3.57 3.32 



№ 1/2022
 

Effective friction angle, C’ kPa 20 50 60 70 85 

kkc m 3.7 4.2 4.3 4.4 4.6 

 

Description Values, m 

Pore-water press. coef., k 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 

kkc 3.2 3.7 4.2 4.5 5.0 
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Ế Ố Ả HƯỞ ẢNH HƯỞNG ĐẾ Ệ Ử
Ủ Ề Ấ ẪN TRONG ĐẤ Ề

Ữ Ố Ấ Ụ ỆT ĐỐ
ễ , Đào Văn Tuyêt

Trường Đạ ọc Bình Dương, Vi͏
Ngày nhận bài: 13/01/2022 Biên tập xong: 10/3/2022 Duyệt đăng: 

TÓM TẮT
Độ sâu của rãnh đào đóng một vai trz quan trọng đӕi với sự әn định cũng như hiệu quả 
kinh tế của rãnh mở. Khi thiết kế và phân tích phương phip thi công đào, việc lựa chọn 
gii trị độ sâu đào thích hợp của hào không có kết cҩu hӛ trợ là cҫn thiết. Trong thực tế, 
rãnh đào thường nằm trên mực nước ngҫm hoặc trong điều kiện đҩt không bão hza. Do 
đó, độ sâu của rãnh không được hӛ trợ bị ảnh hưởng đing kể bởi cic đặc tính của đҩt 
không bão hza, đặc biệt là sự phân bӕ lực hút và cic đặc tính vật lê của đҩt. Cho đến nay, 
đã có một sӕ lê thuyết và công trình nghiên cӭu được bio cio về phương phip xic định 
độ sâu thích hợp của rãnh trong điều kiện không bão hza. Tuy nhiên, cic công trình trước 
đây có xu hướng cho rằng sự phân bӕ của lực hút đҩt là không đәi hoặc tuyến tính với độ 
sâu; kết quả của giả định này, kết quả thiết kế thường được đinh gii qui cao so với kết 
quả thực tế. Trong bài bio này, ảnh hưởng của phân bӕ phi tuyến của lực hút đã được tính 
đến để đề xuҩt một phương trình ước tính độ sâu của rãnh đào mà không có kết cҩu hӛ 
trợ. Cuӕi cùng, một ví dụ về tính toin sӕ đã được thực hiện để tìm ra cic yếu tӕ ảnh hưởng 
đến chiều sâu của xu hướng đào xem xét phân bӕ hút không tuyến tính của đҩt không bão 
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Trường Đại học Bình Dương  


